LỊCH THI HỌC PHẦN MÔN CHUNG VÀ MÔN RIÊNG K36 KỲ III CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
(Kèm theo Thông báo số 389/TB-CĐSP-KT&KĐCL. Ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng)

	Thời gian
	Học phần
	HT Thi
	Lớp
	Phòng thi 
	Cán bộ coi thi
	CB giám sát

	Thứ 2

Ngày 30/11/2015
	Lý luận dạy học
	Tự luận
	Toàn Khóa
	Phòng: 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48 nhà A5
	Khoa TN:             8

Khoa XH:             6

Khoa   NN:           4

Khoa THMN:       4

Khoa CBQLGD:  2
	Khoa TN:        1

	Thứ 4

Ngày 02/12/2015
	Công tác quốc phòng, an ninh
	Tự luận
	Toàn Khóa
	Phòng: 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48 nhà A5
	Khoa TN:             7

Khoa XH:             6

Khoa   NN:           3

Khoa THMN:       4

Khoa CBQLGD:  2

Tổ TLGD:            2
	Khoa NN:       1

	Thứ 6

Ngày 04/12/2015
	Tiếng Anh 2 + Hán Nôm 2
	Tự luận
	Toàn Khóa
	Phòng: 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48 nhà A5
	Khoa TN:             7

Khoa XH:             6

Khoa   NN:           3

Khoa THMN:       4

Khoa CBQLGD:  2

Tổ TLGD:            2
	Khoa THMN: 1

	Thứ 2

Ngày 07/12/2015
	- Lý luận giáo dục

- Phương pháp GDTC
	Tự luận
	Toàn Khóa

Mầm non
	Phòng: 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46 nhà A5

Phòng 47, 48 nhà A5
	Khoa TN:             7

Khoa XH:             6

Khoa   NN:           3

Khoa THMN:       4

Khoa CBQLGD:  2

Tổ TLGD:            2
	Khoa XH:       1

	Thứ 4

Ngày 09/12/2015
	- Phép tính VP và TP hàm số nhiều biến

- Đại cương PP dạy học sinh học
- Lí luận chung về PPDH mỹ thuật

- PTKTDH và UD CNTT ở tiểu học

- Tổ chức hoạt động vui chơi

- Nhảy cao

- Kỹ năng nói 3

- Ngữ pháp tiếng Việt

- Hoà âm ứng dụng và phối bè 1
	Tự luận

Tự luận
Tự luận
Thực hành
Tự luận

Thực hành
Vấn đáp
Tự luận
Tự luận
	Toán - Lý

Sinh -KTNN

Mỹ thuật

THA

Mầm non

GDTC

Tiếng Anh

Văn - Sử

Âm nhạc
	P. 32A5

P 33 A5

P 35 A5

Phòng Máy
P. 38, 42 A5

Sân TDTT

P. 31, 32 A4
P. 43 A5

P. 45 A5
	Khoa TN:             5

Khoa XH:             5

Khoa CBQL:        2

Tổ TLGD:            2

Khoa THMN:       2

Tổ TDQS:            2

Khoa NN:             2
	Khoa TN:        1

	Thứ 6

Ngày 11/12/2015
	- Lí thuyết số
- Sinh thái học MT và Nông nghiệp
- PTKTDH và UD CNTT ở tiểu học

- PPDH Toán ở tiểu học 

- Giáo dục học MN

- Đá cầu

- Kỹ năng nói 3

- Lịch sử thế giới cận đại

- Hình thức và thể loại Âm nhạc 1 
	Tự luận

Tự luận

Thực hành
Vấn đáp
Tự luận
Thực hành
Vấn đáp
Tự luận
Tự luận
	Toán - Lý

Sinh -KTNN

THB

THA

Mầm non

GDTC

Tiếng Anh

Văn - Sử

Âm nhạc
	P. 35 A5

P. 46 A5

Phòng Máy

P. 32, 33 A5

P. 38, 42 A5

Sân TDTT

P. 31, 32A4

P. 43 A5

P. 45 A5
	Khoa TN:             4        

Khoa XH:             4

Tổ ÂNMT:           2

Tổ LLCT:             2

Khoa THMN:      2

Khoa THMN:      2

Tổ TDQS:            2

Khoa NN:             2
	Khoa NN:        1

	Thứ 2 14/12/2015
	- PPDHĐC môn Toán
- Trồng trọt
- PTKTDH và UD CNTT ở tiểu học

- PPDH Toán ở tiểu học 

- Chương trình GDMN & Nghề GVMN

- Kỹ năng đọc 3

- Văn học Việt Nam hiện đại 1

- Phương pháp dạy học Âm nhạc 1 
	Vấn đáp

Tự luận

Thực hành
Vấn đáp
Tự luận
Tự luận
Tự luận
Tự luận
	Toán - Lý

Sinh -KTNN

THC

THB

Mầm non

Tiếng Anh

Văn - Sử
Âm nhạc
	P. 47, 48 A5

P 46 A5

Phòng Máy

P. 32, 33 A5

P. 38, 42 A5

P. 36, 37

P. 43 A5

P. 45 A5
	Khoa TN:             2
Khoa THMN:       2

Khoa THMN:      2

Khoa XH:             5

Khoa NN:             2

Tổ TLGD:            2

Tổ ÂNMT:           2
Tổ LLCT:             3
	Khoa THMN:  1

	Thứ 4 16/12/2015
	- Dao động và Sóng
- Sinh hoá

- PPDH Toán ở tiểu học 

- Tổ chức hoạt động âm nhạc

- Kỹ năng viết 3

- Lịch sử Việt Nam cận đại
	Tự luận

Tự luận
Vấn đáp
Tự luận
Tự luận
Tự luận
	Toán - Lý

GDTC

THC

Mầm non

Tiếng Anh

Văn - Sử
	P. 35A5

P. 46 A5

P 32, 33 A5

P. 38, 42 A5

P. 36, 37 A5

P. 43 A5
	Tổ LLCT:             2

Khoa CBQL:        2

Khoa THMN:      2

Khoa TN:             4        

Khoa XH:             4

Tổ TDQS:             2
	Khoa XH:        1

	Thứ 6 18/12/2015
	- LL-PP GDTC   1 

- PPDH Tiếng Việt ở tiểu học

- Thực hành sư phạm

- PPDH Ngữ văn 1

- Kỹ năng nghe 3
	Tự luận
Tự luận
Tự luận
Vấn đáp

Thực hành
	GDTC

TH A, B, C

Mầm non

Văn - Sử

Tiếng Anh
	P. 46 A5

P. 32, 33, 35, 36, 37

P. 38, 42 A5

P. 43, 45 A5

P. 31, 32A4
	Khoa TN:             5        

Khoa XH:             5

Khoa THMN:      4

Khoa XH:             4

Khoa NN:             4

Tổ TLGD:            2
	Khoa THMN:  1




* Trong thời gian thi từ ngày 30/11/2015 đến ngày 18/12/2015 phòng học của một số lớp hệ CĐCQ và TCSPMN sẽ tạm thời chuyển sang các phòng sau:

	TT
	
Thời gian 
	Lớp
	Phòng học

	1
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	Tiểu học K37
	P. 101Giảng đường BM

	2
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	Mầm non K37
	P. 23 nhà A5

	3
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	Hóa sinh K37
	P. 16 A5

	4
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	Toán - Tin K37
	102 Giảng đường BM

	5
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	TCSPMN K36C
	P. 22 A5

	6
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	TCSPMN K36D
	P. 15 A5

	7
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	TCSPMN K36H
	P. 26 A5

	8
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	TCSPMN K36I
	P. 25 A5

	9
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	Văn- Địa K37
	P. 105 Giảng đường BM

	10
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	Tiếng Anh K37
	P. 32 nhà A4

	11
	Ngày 30/11/2015, 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18/12/2015
	Âm nhạc K37
	P. 11 nhà A5


           * Chú ý: Sau thời gian trên các lớp chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.
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